
           ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT HỌ TÊN EMAIL NIÊN KHÓA ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI

1 Dương Hoàng Băng duonghoangbang0506@gmail.com 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0929085370

2 Tăng Quốc Minh Đạt tangquocminhdat123@gmail.com 2017-2021 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0901447462

3 Phạm Thanh Hằng thanhhangpham110@gmail.com 2021-2023 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0765302599

4 La Hoàng Long lahoanglong.hcmus@gmail.com 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0931813126

5 Yang Tuấn Anh yangtuananh2003@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0888644311

6 Nguyễn Đông Hưng ndh1379@gmail.com 2017-2021 Khoa Công nghệ Thông tin 0865154878

7 Nguyễn Hồng Nhật Hạ nguyenhongnhatha1982000@gmail.com 2018-2022 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0369549851

8 Nguyễn Thanh Duy nguyenthanhduy090901@gmail.com 2019-2023 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 03984590211

9 Tô Thị Cẩm Ngọc 21110348@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0974527132

10 Lê Trần Quỳnh Châu letranquynhchau@gmail.com 2019-2023 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0937299800

11 Đào Thị Phương Thảo dtpthao@selab.hcmus.edu.vn 2020-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0969528706

12 Hồ Minh Thư minhthuho1607@gmail.com 2019-2021 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0931847607

13 Từ Cảnh Minh tcminh21@apcs.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0976591842

14 Nguyễn Hồ Bảo Trinh nguyenhobaotrinh233@gmail.com 2018-2022 Khoa Toán - Tin học 0345730332

15 Phan Xuân Nam pxnam20@clc.fitus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0904471251

16 Đặng Thanh Lam dnthanhlam@gmail.com 2018-2022 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0915180310

17 Lê Hoàng Thịnh Như Ý lhtny3008@gmail.com 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0795584625

18 Lê Bảo Đại lebaodai2611@gmail.com 2021-2023 Khoa Toán - Tin học 0779517856

19 Nguyễn Thị Minh Minh ntmminh21@clc.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0899496257

20 Trần Hoàng Thế Vinh tranhoangthevinh03031999@gmail.com 2017-2021 Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu 0924801346

21 Nguyễn Phúc Tân phuctanhh@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0868734807

22 Hà Quốc Bảo haquocbao607@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0857705305

23 Nguyễn Minh Hoàng hoang.nguyenminh179@gmail.com 2018-2022 Khoa Toán - Tin học 0904026252

24 Phạm Ngọc Thu Phương phamkimthu0201@gmail.com 2018-2022 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0908544140

25 Lâm Thiên Đức lamthienduc1999@gmail.com 2017-2021 Khoa Công nghệ Thông tin 0889980411

26 Hoàng Mai Thanh Trúc thanhtrucchoang@gmail.com 2020-2024 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0932717092
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27 Lưu Minh Thắng minhthang14101998@gmail.com 2018-2022 Khoa Điện tử Viễn thông 0909369037

28 Nguyễn Thị Thiên Hằng hangthien159@gmail.com 2017-2021 Khoa Hóa học 0972624130

29 Nguyễn Quốc Thái quocthai6622@gmail.com 2018-2022 Khoa Điện tử Viễn thông 0362515707

30 Ngô Ngọc Vũ ngongocvu.moon@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0384734748

31 Đặng Mạnh Phúc dangmanhphuc2003@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0856377469

32 Phan Tân Hoàn Cương phantanhoancuong@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0906772027

33 Trịnh Gia Khiêm khiem98bmt@gmail.com 2016-2020 Khoa Điện tử Viễn thông 0969344867

34 Phạm Lưu Mỹ Phúc phamluumyphuc@gmail.com 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0858725907

35 Lý Bằng kevinanderson1410@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0937255914

36 Bùi Hoàng Duy 21120231@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0946777989

37 Nguyễn Ngọc Minh Trí 21207105@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Điện tử Viễn thông 0889289526

38 Nguyễn Hoàng Lâm hoanglamtt1232@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0981805617

39 Lê Thị Thuỳ Dương thuyduongle.a2@gmail.com 2017-2021 Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu 0393542726

40 Nguyễn Duy Đăng Khoa khoanguyenduydang1980@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0333553632

41 Đinh Mỹ Kỳ dmky20@apcs.fitus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0908696630

42 Hồ Việt Bảo Long hvblong21@apcs.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0932531050

43 Nguyễn Quốc Phương quocphuongng@gmail.com 2018-2022 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0989534300

44 Tôn Huỳnh Thanh Thảo goodtime18.17@gmail.com 2021-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0849970809

45 Nguyễn Sĩ Minh minhvip08@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0708536458

46 Phạm Quốc Cường phamcuong190319@gmail.com 2019-2023 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0383254731

47 Trần Phương Dung tpdung.108@gmail.com 2021-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0852552829

48 Nguyêễn Thị Tuyết Hoa nttuyethoa258@gmail.com 2018-2022 Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 0981752432

49 Lê Tiến Phát Letienphat397@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0852159459

50 Phạm Hồng Gia Bảo phamhonggiabaoqn0904@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0948885652

51 Nguyễn Sơn Thiện 1959037@itec.hcmus.edu.vn 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0798722501

52 Nguyễn Ngọc Thiên nthien2803@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0969515579

53 Trần Đăng Khoa trandangkhoa210802@gmail.com 2020-2024 Khoa Toán - Tin học 0961621089

54 Trần Kiến Quốc kienquoctran08@gmail.com 2016-2020 Khoa Công nghệ Thông tin 0834970708

55 Phạm Hoàng Khôi Nguyên culunak0524@gmail.com 2018-2022 Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 0981830923

56 Bùi Minh Tiến minhtienbui99@gmail.com 2018-2022 Khoa Hóa học 0766323144

57 Đồng Nguyễn Tường An anniedongnt@gmail.com 2018-2022 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0766962204

58 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm nguyentramzoey@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0363430115

59 Trần Thị Kim Vui kimvuitran85@gmail.com 2020-2023 Khoa Môi trường 0914805347

60 Nguyễn Hòa Bình binhnguyen2299@gmail.com 2017-2021 Khoa Hóa học 0903779530

61 Đỗ Nguyễn Duy Hoàng do.nd.hoang.1645@gmail.com 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0346431317

62 Nguyễn Cường Nam ncnam20@vp.fitus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0829292002



63 Tiên Hồng Vân tienhongvan@gmail.com 2020-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0799203168

64 Lương Khải Nguyên lknguyen21@clc.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0834140921

65 Hoàng Huy Lịch hoanghuylich@gmail.com 2017-2021 Khoa Công nghệ Thông tin 0394347930

66 Nguyễn Thị Mỹ Trinh ntmytrinh2k1@gmail.com 2019-2023 Khoa Hóa học 0372188297

67 Nguyễn Thị Hồng Nhung nhung210902@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0935421672

68 Từ Văn Quí vanqui.tu@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0932169817

69 Lê Ngọc Loan Anh lengocloananh99@gmail.com 2017-2021 Khoa Hóa học 0868295541

70 Nguyễn Duy Thiên Kim ngduytkim@gmail.com 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0938769838

71 Đào Hiếu dhieu@apcs.fitus.edu.vn 2021-2023 Khoa Toán - Tin học 0935872596

72 Trương Đỗ Trường Thịnh td2thinh@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0836945142

73 Từ Đức Thịnh thinhtuduc99@gmail.com 2017-2021 Khoa Công nghệ Thông tin 0762806248

74 Đỗ Thế Nghĩa dtnghia21@clc.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0772682489

75 Trần Gia Tuệ tuetnz@gmail.com 2018-2022 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0764784841

76 Lâm Tú Liên lien.tulam@gmail.com 2021-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0943588150

77 Nguyễn Thị Mỹ Diện diennguyen0212@gmail.com 2017-2021 Khoa Hóa học 0964201044

78 Châu Tấn Kiệt chaukiet220803@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0584266920

79 Võ Đỗ Tiến Tra vodotientra@gmail.com 2017-2021 Khoa Hóa học 0868432564

80 Nguyễn Thị Ngọc Vân 1711305@student.hcmus.edu.vn 2017-2021 Khoa Toán - Tin học 0387815106

81 Nguyễn Cung Hoàng Huy hoanghuync12@gmail.com 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0934051231

82 Đặng Nguyễn Duy duynguyen24th@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0868657340

83 Đinh Thế Anh dinhtheanh753@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0906643433

84 Nguyễn Thị Khánh Lam ntklam1223@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0963184198

85 Trịnh Thị Tố Uyên trinhthitouyen12345@gmail.com 2016-2020 Khoa Công nghệ Thông tin 0966331361

86 Hồ Lê Minh Quân 21120314@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0379846797

87 Đỗ Hữu Huy Hoàng 21120378@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0942258177

88 Hồ Duy Khang 21120260@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0772060803

89 Thành Thiện Nhân thanhthiennhan2003@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0945875349

90 Đặng Hoàng Long dhlong211@clc.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0915856418

91 Nguyễn Trung Dũng quadrothad2003@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0942387948

92 Đinh Dương Hải Nam hainam7076@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0906768591

93 Phạm Thị Hồng Nhung phamthnhung.98@gmail.com 2016-2020 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0822803104

94 Nguyễn Gia Khánh ngkhanh21@clc.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0329363327

95 Sú Quang Mỹ Phụng phungsuquangmy@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0947249044

96 Bùi Trần Hải Hậu 18120029@student.hcmus.edu.vn 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0961094005

97 Trần Duy Đạt 18120015@student.hcmus.edu.vn 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0384364454

98 Nguyễn Hữu Tiến 1714386@student.hcmus.edu.vn 2017-2021 Khoa Hóa học 0393659199



99 Nguyễn Minh Phú 20280072@student.hcmus.edu.vn 2020-2024 Khoa Toán - Tin học 0933357931

100 Trần Công Quang trancongquang2002@gmail.com 2020-2024 Khoa Toán - Tin học 0348351526

101 Trần Minh Hải Uyên tranuyen721@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0365843929

102 Nguyễn Thị Ngọc Vân 1711305@student.hcmus.edu.vn 2017-2021 Khoa Toán - Tin học 0387815106

103 Phạm Võ Quỳnh Như phamvoquynhnhu24@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0346520166

104 Nguyễn Minh Vĩ minhvi176@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0336403981

105 Nguyễn Tuấn Anh ntanh21@clc.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0919208222

106 Trương Phú Minh minh.truongphu@gmail.com 2021-2025 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0902996613

107 Phạm Tấn Anh Vũ anhvuphamtan@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0349738365

108 Đỗ Thị Thanh Bình dobinh2222@gmail.com 2018-2022 Khoa Hóa học 0935437358

109 Nguyễn Văn Thắng 19200483@student.hcmus.edu.vn 2019-2023 Khoa Điện tử Viễn thông 0359829771

110 Trần Hữu Thành newacc2312@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0838444952

111 Phạm Trần Quang Huy 1621022@student.hcmus.edu.vn 2016-2020 Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 0387102020

112 Bùi Vũ Bảo Minh bvbminh21@apcs.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0911939116

113 Thổ Anh Khoa 21120482@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0389426410

114 Trần Thị Như Ý trantnhuy1012@gmail.com 2016-2018 Khoa Toán - Tin học 0348134981

115 Nguyễn Phạm Gia Bảo nguyenphamgiabao2021@gmail.com 2020-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0938835447

116 Nguyễn Lê Đức Duy 20110162@student.hcmus.edu.vn 2020-2024 Khoa Toán - Tin học 0813077730

117 Nguyễn Minh Tỷ 19200565.nguyenminhty@gmail.com 2019-2023 Khoa Điện tử Viễn thông 0355135314

118 Nguyễn Đức Phú 21200328@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Điện tử Viễn thông 0833481538

119 Hồ Văn Sư hovansu1807@gmail.com 2019-2023 Khoa Điện tử Viễn thông 0934189201

120 Bùi Gia Huy 21110305@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0866015196

121 Triệu Nhật Minh trieunhatminh2003@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0936268421

122 Trần Quang Lực tqlucitvn@gmail.com 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0971361257

123 Nguyễn Thị Ngọc Hân ntnhan18@vp.fitus.edu.vn 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0359593436

124 Ngô Hoàng Tỵ 19120152@student.hcmus.edu.vn 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0917651817

125 Đinh Nguyên Khánh dinhnguyenkhanh210401@gmail.com 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0905251054

126 Nguyễn Thị Trà My tramy130798@gmail.com 2020-2022 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0934757372

127 Vũ Hoàng Thiên Ân anvu523@gmail.com 2018-2022 Khoa Môi trường 0777841385

128 Phạm Sơn Nam phamnam0126@gmail.com 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0961187920

129 Nguyễn Phúc Quang Minh 21110343@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0706072825

130 Nguyễn Phan Quỳnh Như nguyenquynhnhuhv@gmail.com 2020-2024 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0912470820

131 Phạm Thị Kiều Nhi phamnhi0888@gmail.com 2021-2025 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0379107126

132 Nguyễn Đức Hưng hungnp12345@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0868984635

133 Phan Quang Đại pq.dai225@gmail.com 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0946477938

134 Nguyễn Khánh Hoàng hiiback0608@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0985345484



135 Nguyễn Hồ Diệu Hương huong.bn.vt@gmail.com 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0797447858

136 Trần Minh Huân huanbmt2000@gmail.com 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0394153280

137 Phan Thượng Uyển thuonguyenphan01@gmail.com 2019-2023 Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học 0342489486

138 Bùi Duy Bảo bdbao20@apcs.fitus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0908099652

139 Trần Hữu Chí Công congvn0123@gmail.com 2020-2024 Khoa Toán - Tin học 0826826038

140 Nguyễn Tiến Duy duynguyenzno@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0974506002

141 Trần Kim Phát trankim147@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0382629911

142

Dương Ngọc Nguyên 

Phương dnnphuong18@clc.fitus.edu.vn 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0708508015

143 Võ Ngọc Đức ngocducvo1408@gmail.com 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0935028162

144 Bùi Nguyễn Tin buinguyentin28062003@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0378759104

145 Nguyễn Gia Hân nghaan29@gmail.com 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0949672168

146 Phạm Nhật Hào 21280066@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0949506071

147 Chung Huê Huân huehuan222@gmail.com 2020-2024 Khoa Sinh học- Công nghệ sinh học 0913460253

148 Nguyễn Phạm Quỳnh Châu betasly125@gmail.com 2018-2022 Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 0394669336

149 Vương Thị Hồng Na vuongthihongna.133@gmail.com 2018-2022 Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 0973192537

150 Nguyễn Đăng Nhật Thông nguyenthong9729@gmail.com 2019-2023 Khoa Sinh học- Công nghệ sinh học 0963819231

151 Nguyễn Trần Trịnh Khoa nttktp264@gmail.com 2019-2023 Khoa Sinh học- Công nghệ sinh học 0964188274

152 Cao Nguyễn An Sơn ansoncaonguyen@gmail.com 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0962633221

153 Tô Đông Phát 18127176@student.hcmus.edu.vn 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0916195316

154 Phạm Quang Huy pqhuy20@vp.fitus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0931179587

155 Phạm Văn Tuấn tuanpvute@gmail.com 2022-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0983019036

156 Trần Thị Minh Hoàn minhhoan3017@gmail.com 2017-2021 Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 0349367650

157 Phạm Tiến Đạt 1988224@student.hcmus.edu.vn 2019-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0962766627

158 Lưu Đức Vũ 19120433@student.hcmus.edu.vn 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0795957811

159 Huỳnh Thiện Khôi htk241998@gmail.com 2020-2022 Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 0389977232

160 Bùi Thành Long buithanhlong.cb@gmail.com 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0898032831

161 Nguyễn Phi Thăng pthang769@gmail.com 2017-2021 Khoa Công nghệ Thông tin 0902784915

162 Đỗ Đức Phú phupro23456@gmail.com 2019-2023 Khoa Điện tử viễn thông 0982238675

163 Trần Văn Hiếu hieutranvan25@gmail.com 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0984662503

164 Phạm Thị Xuân Hiền 18c12003@gmail.com 2018-2020 Khoa Công nghệ Thông tin 0934190085

165 Bùi Hoàng Vũ vu09aloaz@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0936971209

166 Nguyễn Văn Phú nguyenvanphu9360@gmail.com 2020-2024 Khoa Toán - Tin học 0363784277

167 Trà Như Khuyên kt7456158@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0854621733

168 Phạm Thị Thắm phamthitham94@gmail.com 2021-2023 Khoa Toán - Tin học 0862428684

169 Huỳnh Thị Thu Thoảng 21280074@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0347463601

170 Ngô Thái Phụng ntphung21@apcs.fitus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0707676299



171 Đàm Quang Khải quangkhaidam93@gmail.com 2016-2020 Khoa Công nghệ Thông tin 0935358297

172 Nguyễn Văn Việt Nvviet20@clc.fitus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0372769337

173 Nguyễn Đức Phong qhnguyen39@gmail.com 2017-2021 Khoa Sinh học- Công nghệ sinh học 0824760911

174 Đặng Hoàng Nhật Hưng doraemonidol@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0964246503

175 Trần Minh Nhựt tmnhut10102002@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0789541410

176 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21280100@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0947915257

177 Nguyễn Thiên Tiến nguyenthientien1511@gmail.com 2018-2022 Khoa Hóa học 0798153511

178 Phạm Ngọc Hùng 21280017@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0339848317

179 Tôn Thất Anh Khoa ttakhoa89@gmail.com 2020-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0964446344

180 Nguyễn Anh Quân naquan20@clc.fitus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0889808678

181 Hồ Thị Ngọc Phượng htnphuong19@apcs.fitus.edu.vn 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0932184156

182 Nguyễn Phú Vinh phuvinhnguyen812002@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0966145781

183 Trần Quế Tử 20880089@student.hcmus.edu.vn 2020-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0909112256

184 Bùi Tạ Đức tuấn tuanduc1506@gmail.com 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0357588081

185 Nguyễn Thị Thùy Linh linhntt.sp@gmail.com 2021-2023 Khoa Toán - Tin học 0935911734

186 Hà Thị Thanh Tú sandyha080302@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0905156859

187 Lê Quốc Cường lqcuong20@apcs.fitus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0373263626

188 Phạm Tiến Đức mailtienduc@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0934931508

189 Đinh Minh Chính 21280007@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Toán - Tin học 0865481769

190 Hồ Thanh Nhân hothanhnhan24@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0962360437

191 Vũ Văn Thái 20120579@student.hcmus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0796512569

192 Võ Công Minh vocongminhhb55@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0339343415

193 Tạ Tuấn Anh tuananh20719@gmail.com 2019-2023 Khoa Điện tử viễn thông 0773727197

194 Lê Thị Minh Phương 21120533@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0945956842

195 Nguyễn Ngọc Thùy 20120206@student.hcmus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0973875455

196 Huỳnh Tấn Đạt 20280012@student.hcmus.edu.vn 2020-2024 Khoa Toán - Tin học 0794227832

197 Nguyễn Hoàng Thảo Linh nhtl1314@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0905181843

198 Đào Khoa Nguyên daokhoanguyen2002@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0859473717

199 Lê Nguyễn Thanh Thảo thanhthaole110@gmail.com 2020-2022 Khoa Toán - Tin học 0779058060

200 Huỳnh Xuân Viên vienhuynhxuan@gmail.com 2019-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0978664521

201 Đỗ Quốc Huy dqhuy18@clc.fitus.edu.vn 2018-2022 Khoa Công nghệ Thông tin 0916122779

202 Nguyễn Ngọc Thuý Quỳnh 20120176@student.hcmus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0898311002

203 Tô Ngọc Hân tongochan230@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0835813863

204 Trần Minh Dương tmd9801627@gmail.com 2020-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0907325950

205 Trần Thu Hiền 20127021@student.hcmus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0886725044

206 Nguyễn Hoàng Phúc hoangphucnhp1312@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0382446715

mailto:sandyha080302@gmail.com


207 Đỗ Văn Cử Cudv@bsr.com.vn 2021-2023 Khoa Công nghệ Thông tin 0912542589

208 Nguyễn Quang Huy 20120497@student.hcmus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0946108710

209 Trần Thị Nhân Kim Thủy tranthinhankimthuy@gmail.com 2021-2025 Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật 0932810498

210 Phạm Lê Tú Nhi 21120308@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0914807716

211 Đinh Thị Hoàng Linh broccolibonjwa@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0569190205

212 Trần Thị Kim Huỳnh kimhuynhstudy12@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0382425020

213 Cao Minh Tuấn caominhtuan.a21@gmail.com 2018-2022 Khoa Sinh học- Công nghệ sinh học 0971190547

214 Trần Mỹ Phú Lâm tranmyphulam123@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0795843091

215 Nguyễn Ngọc Lan 21120493@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0815717374

216 Phạm Thị Mỹ Lệ 21120495@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 08676494683

217 Lê Quang Khánh quangkhanh21112003@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0947033705

218 Nguyễn Vũ Thành 21120335@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0931082367

219 Trịnh Trân Trân trantran0603@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0772183563

220 Nguyễn Ngọc Hưng nguyenngochung334455@gmail.com 2021-2025 Khoa Điện tử viễn thông 0383912139

221 Lương Thanh Tú tuthanh240303@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0985631400

222 Biện Công Khanh khanhbien2@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0835671355

223 Trần Thị Kim Trinh 21120580@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0854522567

224 Nguyễn Ngọc Gia Minh 21120501@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0847058585

225 Trương Hoàng Nhân 21120402@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0971641280

226 Ngô Thành Nhân 21120303@student.hcmus.edu.vn 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0379684992

227 Phạm Thái Huy phamthaihuy94.yersin@gmail.com 2021-2025 Khoa Công nghệ Thông tin 0819232359

228 Cao Chánh Khải caochanhkhai1111@gmail.com 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0395976060

229 Hoàng Thị Minh Khuê htmkhue20@apcs.fitus.edu.vn 2020-2024 Khoa Công nghệ Thông tin 0989856060

*** Lưu ý:  

    + Những anh/chị đã nộp hồ sơ và lệ phí nhưng KHÔNG có tên trong danh sách, đồng nghĩa với việc sau khi P.QHĐN xét hồ sơ, kiểm tra nhanh trình độ Tiếng Anh, 

anh/chị không đủ điều kiện nhận học bổng;

    + Anh/chị vui lòng mang theo CMND/CCCD đến Phòng QHĐN (F101A) nhận lại phí hoàn là 100.000đ (KHÔNG nhận thay).

   (Sau ngày 31/7/2022, P.QHĐN sẽ không hoàn phí)

    + Đối với các anh/chị CÓ tên trong DS trên, sau khi hoàn thành khóa học và được cấp chứng nhận, vui lòng mang bản sao Giấy Chứng nhận và CMND/CCCD đến 

P.QHĐN (F101A) để nhận lại phí hoàn 100.000đ (KHÔNG nhận thay).

   (Sau 3 tháng kể từ ngày có Giấy Chứng nhận, P.QHĐN sẽ không hoàn phí)

Tổng số: 229 học viên đăng ký
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